TUẦN 30. HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2024 – 2025
(Từ ngày 14 tháng 4 đến 18 tháng 4 năm 2025)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Nội dung điều chỉnh

	HAI
	SÁNG
	1
	HĐ dưới cờ
	HĐTN: Món quà sẻ chia
	

	
	
	2
	Toán
	Phép trừ dạng 39 - 15 (tiết 2)
	

	
	
	3
	Tập đọc
	Ông giẳng ông giăng (Tiết 1)
	

	
	
	4
	Tập đọc
	Ông giẳng ông giăng (Tiết 2)
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Bài 19: Giữ an toàn cho cơ thể (Tiết 1): Từ Mở đầu đến Hoạt động 2.)
	Tích hợp quyền con người- Quyền sống, quyền bí mật đời sống riêng tư.

	
	
	2
	Toán (tăng)
	Ôn luyện tuần 29: Phép cộng dạng 25+40. Phép trừ dạng 39-15 (Tiết 1)
	

	
	
	3
	T.việt(tăng)
	Luyện làm bài kiểm tra
	

	BA
	CHIỀU
	1
	Chính tả
	Nghe viết: Ông giẳng ông giăng. Điền tiếng vào chỗ trống. Chữ: r, d, gi.
	

	
	
	2
	Tập đọc
	Sẻ anh, Sẻ em (Tiết 1)
	*GD QCN: Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng (Liên hệ)

	
	
	3
	Tập đọc
	Sẻ anh, Sẻ em (Tiết 2)
	

	TƯ
	SÁNG
	3
	Tập viết
	Tô chữ hoa: I, K
	

	
	
	4
	Tập đọc
	Ngoan
	

	NĂM
	SÁNG
	1
	Toán
	Phép trừ dạng 27 - 4, 63 - 40 (tiết 2)
	

	
	
	2
	Góc sáng tạo
	Trưng bày tranh ảnh: “Em yêu thiên nhiên”
	

	
	
	3
	Kể chuyện
	Ba cô con gái
	

	
	
	4
	T.việt(tăng)
	Luyện làm bài kiểm tra
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết 
	Tô chữ hoa: L
	

	
	
	2
	T.việt(tăng)
	Luyện làm bài kiểm tra
	

	
	
	3
	Toán (tăng)
	Ôn luyện tuần 29: Phép cộng dạng 25+40. Phép trừ dạng 39-15 (Tiết 3)
	

	SÁU
	SÁNG
	1
	Tự đọc sách báo
	Đọc thơ  (Tiết 1)
	

	
	
	2
	Tự đọc sách báo
	Đọc thơ  (Tiết 2)
	

	
	
	3
	T.việt(tăng)
	Luyện làm bài kiểm tra
	

	
	
	4
	Sinh hoạt+ HĐTN
	Sinh hoạt sao
Viết lời yêu thương
	


Duyệt, ngày 11 tháng 4 năm 2025                                                                                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hằng
TUẦN 30
Thứ hai ngày 14 tháng 4 năm 2025
            Buổi sáng
Tiết 1                                        SINH HOẠT DƯỚI CỜ
HĐTN: MÓN QUÀ SẺ CHIA
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 


Sau hoạt động, HS có khả năng: 

- Vui vẻ, tự hào khi được tham gia đóng góp trong Ngày hội sẻ chia.

- Sẵn sàng, tích cực tham gia các hoạt động liên quan. 

II. CHUẨN BỊ:

- Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)

- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở, chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 

2. SINH HOẠT DƯỚI CỜ (15 phút)

2.1. Thực hiện nghi lễ chào cờ

- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.

2.2. Tổng kết công tác tuần, triển khai công tác tuần 30

- GV trực ban nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của HS trong tuần 29.

- GV TPT triển khai hoạt động tuần 30.

- Mục tuyên dương Người tốt việc tốt  

+ Tuyên dương em Minh Hà 4B Nhặt được tiền nộp tìm người đánh mất.(2.000đ).

+ HS lớp 5B nhặt được 5000đ

+ Hoàng An và Tuệ lớp 5C nhặt được 20.000đ

* Ưu điểm:
- HS thực hiện tương đối tốt các nền nếp: Truy bài đầu giờ, xe đạp để đúng nơi quy định. Cổng trường thực hiện tốt việc đảm bảo ATGT.

- HS tích cực tham gia tập luyện bài múa hát đồng diễn sân trường, TD giữa giờ.

- Buổi kiểm tra hoạt động tập thể chất lượng tương đối tốt. Đa số học sinh thực hiện đúng đồng phục, nhanh nhẹn, hợp tác tốt với các hiệu lệnh của TPT đội.

- HS thực hiện tương đối tốt Quy định giờ học mới. Sớm hơn 10 phút so với Giờ học cũ. 

- Các lớp đã triển khai bài phát thanh măng non tháng 4 mừng 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. 30/4/1975 – 30/4/2025.

- HS tích cực, chủ động mặc đồng phục theo quy định nhà trường.

- Đội viên đeo khăn quàng đầy đủ.

- Không có học sinh vi phạm đi xe trong sân trường.

* Tồn tại:.
- Vệ sinh hành lang khối lớp 2 có nhiều rác – 2A nhiều.

- Vệ sinh cầu thang HS lớp 5B và HS các lớp khối 4,5 còn lại chú ý vệ sinh sớm đầu giờ.

- HS chưa đoàn kết xảy ra mâu thuẫn giữa lớp 4A và 5A.

- Thể dục giữa giờ HS còn chưa chủ động,tập trung muộn ở các lớp khối 4. động tác tập luyện hời hợt, chưa hợp tác, chất lượng kém – Khánh Chung 3B, Dũng, Hiếu lớp 4C. Đề nghị các buổi tập GV đứng lớp có mặt hỗ trợ HS tập luyện.

- Một số lớp có HS chưa thực hiện tốt việc mặc đồng phục cho buổi kiểm tra nền nếp cuối năm của PGD thành phố Chí Linh. Các đc GVCN lưu ý nhắc nhở.

- Công tác tuần 30:

- Duy trì tốt sĩ số, đảm bảo giờ ra vào lớp đúng quy định.

- Thực hiện tốt việc vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học và nơi công cộng sạch sẽ phòng tránh dịch cúm mùa. Dịch sởi.

- Tiếp tục duy trì tốt cổng trường ATGT.

- Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động múa hát tập thể, TD giữa giờ.

- Thu thập tranh vẽ cuộc thi do Thư viện phát động: “ Em vẽ minh họa cuốn sách mà em yêu thích”.

- Thực hiện tốt việc chăm sóc cây xanh ở các lớp.

- Nghiêm cấm HS nói tục chửi bậy. Thực hiện tốt phong trào “Nói lời hay làm việc tốt”.

- Các lớp tổng kết phòng trào Áo ấm tặng bạn, báo cáo hình ảnh về TPT đội.
Mới có các lớp: 1B,1C,4B,5C
- Phát động phong trào học tập tốt chào mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975.

- Tổ chức làm phong bì thư chủ điểm về “ Hòa Bình”
- Thực hiện tốt việc nói không với bạo lực học đường.

- Lớp 4A trực ban 3 cầu thang tuần 30. (yêu cầu trực cả trên và dưới gầm cầu thang)  Trực đầu giờ trước giờ truy bài.

- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện nền nếp tuần 30.

3. TRẢI NGHIỆM (20 phút)

- HS về lớp tiếp tục tham gia học tập tiết HĐTN của lớp mình. 
	- HS chào cờ. 

- HS lắng nghe. 

- Đ/c Tâm triển khai

- Đ/c TPT triển khai

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe và rút kinh nghiệm.

- HS nghe và thực hiện tốt.

- HS về lớp thực hiện tiếp hoạt động học tập.


Bổ sung:

- GV hướng dẫn các tổ, cá nhân báo cáo kết quả quyên góp và mang các sản phẩm lên khu vực dành cho mỗi tổ.
 - Đánh giá và khen ngợi chung các tổ, cá nhân đã tích cực tham gia trong phong trào “Nhân ái, sẻ chia”.

Tiết 2                                                     TOÁN
Bài 63. PHÉP TRỪ DẠNG 39 -15 (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

-Biết cách đặt tính và thực hiện phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ dạng 39 - 15).

-Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

-Phát triến các NL toán học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử, VBT Toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Dạy theo Sách giáo viên - trang 176


Tiết 3+4                                              TẬP ĐỌC
ÔNG GIẲNG ÔNG GIĂNG (Tiết 1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Đọc trơn bài thơ, phát âm đúng các tiếng. Biết nghỉ hơi sau các dòng thơ. 

- Hiểu các từ ngữ trong bài. 

- Trả lời đúng các câu hỏi tìm hiểu bài đọc.

- Hiểu nội dung bài: Ông trăng là người bạn thân thiết của trẻ em. Những đêm trăng sáng, các bạn nhỏ muốn mời trăng xuống cùng chơi.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử.

- Vở bài tập Tiếng việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CH Ủ YẾU
Dạy theo Sách giáo viên – trang 169

Buổi chiều
Tiết 1                                           TỰ NHIÊN XÃ HỘI
BÀI 19: GIỮ AN TOÀN CHO CƠ THỂ (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, HS đạt được:

 * Về nhận thức khoa học: 
Nêu được cách bảo vệ vùng riêng tư của cơ thể. 

* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:

 Quan sát các hình ảnh để phân biệt được hành động nào là tốt, hành động nào là xấu đối với trẻ em. 

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

 - Thực hành nói không và tránh xa người có hành vi động chạm hay đe doại đến sự an toàn của bản thân. 

- Thực hành nói với người lớn tin cậy để được giúp đỡ khi cần.
*GD QCN: Quyền sống, quyền bí mật đời sống riêng tư.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CH Ủ YẾU 
Dạy theo Sách giáo viên - trang 164


Tiết 2                                              TOÁN (TĂNG)
ÔN LUYỆN TUẦN 29: PHÉP CỘNG DẠNG 25 + 40.
PHÉP TRỪ DẠNG 39 – 15 (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

* Kiến thức, kĩ năng:

- Biết cách đặt tính và thực hiện phépcộng, phép trừ trong phạm vi 100 (cộng không nhớ dạng 25+ 40, trừ không nhớ dạng 39 - 15).

· Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CH Ủ YẾU
TIẾT 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Tái hiện củng cố: 

1. KTBC.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập.

* Bài 1. Đặt tính rồi tính( theo mẫu)

-   GV hướng dẫn HS cách làm, có thể làm mẫu 1 phép tính.

- HS tính rồi viết kết quả phép tính vào vở.

- HS đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

- GV chốt lại quy tắc cộng từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột.
* Bài 2. Tính nhẩm:

- GV hướng dẫn hs cách tính nhẩm

- HS làm bài vào vở

- Một số HS làm bảng lớn.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

* Bài 3. Đặt tính rồi tính:

- HS đặt tính rồi tính.

- HS đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

- GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.

Lưu ý: GV quan sát kĩ các thao tác của HS, nếu có HS cộng từ trái sang phải GV nêu trước lớp để nhắc nhở và khắc sâu cho HS.

* Bài 4.

- HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.

- HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ).

- HS viết phép tính thích hợp và trả lời:

HS kiểm tra lại phép tính và câu trả lời.

- GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, lưu ý HS tính ra nháp rồi kiêm tra kết quả.

3. Củng cố- dặn dò.

- Nhận xét tiết học

- Nhắc nhỏ các em về chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe

- HS làm vở

- Đổi vở kt chéo

- HS theo dõi

- Làm bài vào vở

- 3 HS lên bảng

-HS nêu yêu cầu
-HS thực hành
- 2 HS đọc

- Thảo luận nhóm đôi

- Phép tính: 45 - 25 = 20.

- Trả lời: An còn lại .... vien kẹo.

- Lắng nghe



Tiết 3                                        TIẾNG VIÊT (TĂNG)

LUYỆN LÀM BÀI KIỂM TRA

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- HS rèn kĩ năng đọc trơn lưu loát đoạn văn Giàn mướp nhà bà em

Trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung bài.

- Rèn kĩ năng viết chính tả, đúng mẫu chữ.

- GD HS ý thức học tập tích cực.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-Bài phô tô cho hs
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1- GV chép sẵn nội dung bài đọc lên bảng lớp

2- HS luyện đọc trước lớp: Đọc đúng bài:
                                        Giàn mướp nhà bà em
             Bµ em trång giµn m­íp tõ hai th¸ng tr­íc. H«m qua m­íp ®· ra nô, rÊt nhiÒu nô to vµ nô nhá, tr«ng thËt mª. S¸ng sím, em cïng bµ ra th¨m giµn m­íp. L¸ m­íp xanh ®Ëm. H­¬ng m­íp vµng, th¬m ngan ng¸t. Qu¶ dµi thon nh­ chu«i liÒm. Bµ t­¬i c­êi khÏ nãi: "Ch¾c ba h«m n÷a nhµ ta cã m­íp ¨n nhØ. "

*Tìm hiểu bài: Cho HS trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Nhµ Bµ em trång c©y  g× ?  
	 A. M­íp
	 B. Nhãt

	 C. Cµ chua
	 D. BÝ ng« 


Câu 2 : Nèi ý ®óng ?  

	 L¸ m­íp
	
	dµi thon nh­ chu«i liÒm.

	Hoa m­íp
	
	Xanh ®Ëm.

	Qu¶ m­íp
	
	vµng,  th¬m ngan ng¸t. 


Câu 3: Viết 1 câu có từ “giàn mướp”

……………………………………………………………………….

* Gọi HS NX- GV chốt ý

3: HS nghe - viết bài Giàn mướp nhà bà em (viết đoạn Bà em……như chuôi liềm)
4: GV thu vở chấm, nhận xét chữa bài trước lớp.

5: Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét giờ học

- Nhắc chuẩn bị giờ sau


Thứ ba ngày 15 tháng 4 năm 2025
           Buổi chiều 

Tiết 1                                                 CHÍNH TẢ

NGHE-VIẾT: ÔNG GIẲNG ÔNG GIĂNG. 

ĐIỀN TIẾNG VÀO CHỖ TRỐNG. CHỮ: R, D, GI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nghe viết 7 dòng đầu bài đồng dao Ông giẳng ông giăng, không mắc quá 2 lỗi.

- Làm đúng BT: Điền tiếng còn thiếu vào chỗ trống để hoàn chỉnh một đoạn đồng dao; điền chữ r, d hay gi vào chỗ trống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử, Vở Luyện viết
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

Dạy theo Sách giáo viên - trang 171

Tiết 2+3                                               TẬP ĐỌC
SẺ ANH, SẺ EM (Tiết 1+2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Đọc trơn bài, phát âm đúng các tiếng. Biết nghỉ hơi sau các dấu câu. 

- Hiểu các từ ngữ trong bài. 

- Trả lời đúng các câu hỏi tìm hiểu bài đọc.

- Hiểu câu chuyện nói về tình cảm anh em trong gia đình: Anh em sẽ yêu thương, nhường nhịn nhau khiến sẻ mẹ rất vui, gia đình đầm ấm.
*GD QCN: Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CH Ủ YẾU
Dạy theo Sách giáo viên – trang 172

Thứ tư ngày 16 tháng 4 năm 2025

            Buổi sáng
Tiết 3                                                  TẬP VIẾT

TÔ CHỮ HOA: I, K 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết tô các chữ viết hoa I, K theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Viết đúng các từ, câu ứng dụng (ngoan ngoãn, nhường nhịn; Kiếm được mồi, chim mẹ tha về tổ) bằng chữ viết thường, cỡ nhỏ; chữ rõ, đều nét; đặt dấu thanh đúng vị trí; dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vở Luyện viết
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CH Ủ YẾU
Dạy theo Sách giáo viên - trang 174

Tiết 4                                                   TẬP ĐỌC

NGOAN 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Đọc trơn bài thơ, phát âm đúng các tiếng. Biết nghỉ hơi sau các dòng thơ. 

- Hiểu các từ ngữ trong bài. 

- Hiểu, trả lời đúng các câu hỏi về bài đọc.

- Hiểu nội dung bài thơ: Mọi vật xung quanh em đều ngoan ngoãn, chăm chỉ làm việc có ích. Bé ngoan là bé biết nghe lời cha mẹ, làm nhiều việc tốt.

- Học thuộc lòng bài thơ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử, vở bài tập Tiếng việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Dạy theo Sách giáo viên - trang 175

Thứ năm ngày 17 tháng 4 năm 2025

Buổi sáng
Tiết 1                                                 TOÁN
Bài 64. PHÉP TRỪ DẠNG 27 - 4, 63 - 40 (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Biết cách đặt tính và thực hiện phép tính trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ dạng 27 - 4, 63 - 40).


- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển các NL toán học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Dạy theo Sách giáo viên - trang 179

Tiết 2                                            GÓC SÁNG TẠO

TRÌNH BÀY TRANH ẢNH: “EM YÊU THIÊN NHIÊN”

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Biết cùng các bạn trong nhóm trưng bày sản phẩm

- Biết bình chọn sản phẩm mình yêu thích

- Giới thiệu sản phẩm tự tin, to, rõ

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Sản phẩm của HS, ĐDHT phục vụ triển lãm, Vở bài tập Tiếng việt tập 2

- Các viên nam châm

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

Dạy theo Sách giáo viên - trang 178


Tiết 3                                                KỂ CHUYỆN

BA CÔ CON GÁI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Nghe hiểu câu chuyện Ba cô con gái.

- Nhìn tranh kể lại được từng đoạn, toàn bộ câu chuyện. Bước đầu biết thay đổi giọng kể; kể phân biệt lời của người dẫn chuyện, lời của bà mẹ, lời ba cô con gái.

- Hiểu nội dung câu chuyện: Ca ngợi lòng hiếu thảo của cô con gái út. Chế trách chị cả và chị hai không quan tâm, chăm sóc mẹ khi mẹ ốm đau.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-Máy tính, ti vi, học liệu điện tử

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Dạy theo Sách giáo viên - trang 179

Tiết 4                                        TIẾNG VIÊT (TĂNG)

LUYỆN LÀM BÀI KIỂM TRA

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng, hiểu và làm đúng các bài tập nối ghép, đọc hiểu.
- Làm đúng bài tập điền chữ còn thiếu vào ô trống
- Nghe – viết đúng câu văn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Đề cho mỗi HS.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1.GV nêu mục tiêu, yêu cầu tiết kiểm tra.

2.Giải thích đề, hướng dẫn khi có HS thắc mắc vì chưa hiểu đề.

Đề bài
I.Đọc thầm và trả lời câu hỏi:

Ban mai trên bản
Rừng núi vẫn đang trong màn đêm yên tĩnh. Mọi người còn ngủ ngon trong những chiếc chăn ấm. Bỗng một con gà trống cất tiếng gáy ò ó o. Rồi khắp bản, những tiếng gà gáy nối nhau vang xa. Lũ gà rừng cũng thức dậy gáy te te. Đó đây, ánh lửa hồng bập bùng trên các bếp nhà sàn, Trời sáng dần. Ngoài đường đã có bước chân người đi lại. Tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng gọi nhau í ới. Mẹ bảo tôi ăn sáng, chuẩn bị đến trường. Tôi yêu những buổi ban mai quê mình. 
Câu 1: Trong bài tập đọc những con vật nào báo hiệu trời sáng?
          A.những chú gà trống                     B.lũ gà rừng                B.gà trống và gà rừng.

Câu 2: Khi trời sáng mẹ bảo bạn nhỏ làm gì?

          A.đánh răng                  B. chuẩn bị sách vở            B.ăn sáng, chuẩn bị đến trường.

Câu 3: Bài học cho ta biết bạn nhỏ sống ở đâu?

          A.thành phố                     B.nông thôn                 B.miền núi

Câu 4: Tìm 2 tiếng có vần inh: ……………………………………………..

Câu 5: Nối ô chữ cho phù hợp:

	Thái bảo
	
	đang chấm bài cho các bạn.

	
	
	

	Mấy chú gà con
	
	là bạn vẽ đẹp nhất lớp.

	
	
	

	Trên bục giảng, cô Lan
	
	đang cuốc đất ở vườn.

	
	
	

	Ông ngoại
	
	chiếp chiếp đi tìm mẹ.


3: HS nghe - viết bài Ban mai trên bản (viết đoạn Ngoài đường……quê mình.)
4: GV thu vở chấm, nhận xét chữa bài trước lớp.

5: Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét giờ học

- Nhắc chuẩn bị giờ sau


Buổi chiều

Tiết 1                                                   TẬP VIẾT

TÔ CHỮ HOA: L

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết tô chữ viết hoa L theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Viết đúng từ ngữ, câu ứng dụng (bàn tay, hương thơm; Làm nhiều việc tốt mới là bé ngoan) bằng chữ viết thường, cỡ nhỏ, đúng kiểu, đều nét; đặt dấu thanh đúng vị trí; dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Vở luyện viết

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CH Ủ YẾU
Dạy theo Sách giáo viên – trang 181

Tiết 2                                         TIẾNG VIÊT (TĂNG)
LUYỆN LÀM BÀI KIỂM TRA

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng, hiểu và làm đúng các bài tập nối ghép, đọc hiểu.
- Làm đúng bài tập điền chữ còn thiếu vào ô trống
- Nghe – viết đúng câu văn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Đề cho mỗi HS.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1.GV nêu mục tiêu, yêu cầu tiết kiểm tra.

2.Giải thích đề, hướng dẫn khi có HS thắc mắc vì chưa hiểu đề.

Đề bài
I. Đọc thầm và trả lời câu hỏi :  Chú chim sâu
Một hôm chú chim sâu nghe được họa mi hót. Chú phụng phịu nói với bố mẹ: “Tại sao bố mẹ sinh con ra không phải là họa mi mà lại là chim sâu?”

- Bố mẹ là chim sâu thì sinh ra con là chim sâu chứ sao! Chim mẹ trả lời

Chim con nói: Vì con muốn hót hay để mọi người yêu quý. Chim bố nói: Con cứ hãy chăm chỉ bắt sâu để bảo vệ cây sẽ được mọi người yêu quý.

Câu 1: Chú chim sâu được nghe loài chim gì hót?
 A. Chào mào             B. Chích chòe              C. Họa mi.        

Câu 2: Chú chim sâu sẽ đáng yêu khi nào?
   A. Hót hay                       B. Bắt nhiều sâu.          C. Biết bay

Câu 3: Để được mọi người yêu quý em sẽ làm gì?

 Em sẽ …………………………………………………………..
Câu 4: Em viết 1 câu nói về mẹ em
…………………………………………………………………………

II. Chính Tả (3 điểm).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.Bài tập:
Câu 1: Gạch chân vào từ có 2 vần giống nhau

A. Chuồn chuồn              B. lo lắng             C. lấp lánh         D. chông chênh
Câu 2: Điền vào chỗ trống chữ l hoặc n

- Bà ….ội đang …..ội dưới ruộng 



- Những hạt sương …ong  …anh trên lá
Câu 3: Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp

	A
	
	B

	Cái lược
	
	tỏa nắng chói chang

	
	
	

	Hoa đào
	
	dùng để chải tóc

	
	
	

	Chú ve
	
	nở vào mùa xuân

	
	
	

	Ông mặt trời 
	
	ca hát suốt mùa hè



Tiết 3                                              TOÁN (TĂNG)
ÔN LUYỆN TUẦN 29: PHÉP CỘNG DẠNG 25 + 40.
PHÉP TRỪ DẠNG 39 – 15 (Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

* Kiến thức, kĩ năng:

- Biết cách đặt tính và thực hiện phépcộng, phép trừ trong phạm vi 100 (cộng không nhớ dạng 25+ 40, trừ không nhớ dạng 39 - 15).

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CH Ủ YẾU
TIẾT 3

	C. Vận dụng, phát triển.

1. KTBC.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập.

* Bài 10. Viết dấu(+, - ) thích hợp vào chỗ trống để có các phép tính đúng

- GV cho HS nêu yêu cầu.

 - Cho HS quan sát phép tính viết dấu thích hợp

 - Gv nhận xét

* Bài 11. Viết số thích hợp vào các hình( hình giống nhau viết số giống nhau, hình khác nhau viết số khác nhau)

- GV cho HS nêu yêu cầu.

 - Cho HS quan sát hình vẽ viết số thích hợp

 - Gv nhận xét
* Bài 12
- HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.

- HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ).

- HS viết phép tính thích hợp và trả lời:

HS kiểm tra lại phép tính và câu trả lời.

- GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, lưu ý HS tính ra nháp rồi kiêm tra kết quả.

3. Củng cố- dặn dò.

- Nhận xét tiết học

- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	- HS nhắc lại yêu cầu

- HS làm bài

- HS nhắc lại yêu cầu

- HS quan sát hình, viết số thích hợp.

-  Vài HS nhắc lại

- HS thảo luận

- Viết: 33+ 30+ 20= 83

- Trả lời: ba bạn đọc được tất cả 83 trang sách




Thứ sáu ngày 18 tháng 4 năm 2025

            Buổi sáng
Tiết 1+2                                      TỰ ĐỌC SÁCH BÁO

   ĐỌC THƠ (Tiết 1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Biết giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn 1 quyển thơ hoặc sách, báo có bài thơ mình mang đến lớp.

- Đọc cho các bạn nghe bài thơ yêu thích. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Một số đầu sách (thơ) hay, phù hợp với lứa tuổi. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Dạy theo Sách giáo viên - trang 182

Tiết 3                                         TIẾNG VIÊT (TĂNG)
LUYỆN LÀM BÀI KIỂM TRA

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng, hiểu và làm đúng các bài tập nối ghép, đọc hiểu.
- Làm đúng bài tập điền chữ còn thiếu vào ô trống
- Nghe – viết đúng câu văn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Đề cho mỗi HS.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1.GV nêu mục tiêu, yêu cầu tiết kiểm tra.

2.Giải thích đề, hướng dẫn khi có HS thắc mắc vì chưa hiểu đề.

Đề bài
I.Đọc thầm và trả lời câu hỏi:

Cô chổi rơm
Trong họ hàng nhà chổi thì cô bé chổi rơm vào loại xinh xắn nhất. Cô có chiếc váy vàng óng, không gì đẹp bằng. Áo của cô cũng bằng những sợi rơm vàng tươi. Những sợi rơm được tết lại, cuốn từng vòng quanh người, trông cứ như áo len vậy.
Tuy bé nhưng chổi rơm rất được việc. Ngày hai lần, chị Thùy Linh mang chổi ra quét nhà. Chỉ quét nhà thôi, còn quét sân vườn đã có loại chổi khác cứng hơn.
Chị rất quý chổi rơm. Chị đã nhờ bà đóng cho chiếc đinh sau cánh cửa. Mỗi lần quét nhà xong, chị treo chổi rơm lên đấy, vừa đỡ ẩm chổi, lại gọn nhà.
Câu 1: Bài đọc nói tới ai?

          A.Chị Thuỳ Linh                      B.cô chổi rơm                 B.bà

Câu 2: Váy của chị chổi rơm bằng gì?

          A.sợi rơm vàng tươi                   B.vải tơ vàng óng               B.vải ren công chúa

Câu 3: Mỗi lần quét nhà xong chị Thuỳ Linh treo chổi rơm ở đâu?

          A.góc nhà                      B.sau cánh cửa                 B.bậc cửa

Câu 4: Tìm 2 tiếng có vần oe:…………………………………………….
Câu 5: Nối ô chữ cho phù hợp:

	Con đường này, xe cộ
	
	bay đi tìm hoa hút mật.

	
	
	

	Con ong  
	
	đi lại tấp nập.

	
	
	

	Mùa thu, nắng vàng
	
	thổi làm cả rừng cây xào xạc.

	
	
	

	Gió 
	
	trải khắp sân trường.


Câu 6: Điền ng hay ngh
………ón chân             cái ….…..ế             ….…..e tiếng             bắp …..….ô        ……….. ỉ hè
Câu 7: Viết 1 câu có từ “dạy dỗ”

……………………………………………………………………………………

3.HS làm bài.

4.Chấm, chữa bài.

5.Nhận xét tiết kiểm tra.

Tiết 4                                  HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT SAO

HĐTN: VIẾT LỜI YÊU THƯƠNG

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


*Sinh hoạt lớp: 
- HS phát huy những ​ưu điểm trong tuần, đề ra phương hướng tuần tới 

- HS biết khắc phục những nhược điểm đã mắc phải trong tuần sau.

- Giúp HS có ý thức đối với bản thân, với lớp, tự phấn đấu v​ươn lên.

* HĐ trải nghiệm: 

Sau hoạt động học sinh có khả năng:

- Biết thể hiện sự yêu thương với các bạn vùng khó khăn.

- Mong muốn được tham gia các hoạt động liên quan. 

- Học sinh qua sát và chia sẻ trước lớp về những việc bản thân đã làm được trong chủ đề

II. CHUẨN BỊ:

- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1-  Hoạt động 1:  Nhận xét thi đua trong tuần.

 - Các trưởng sao báo cáo nhận xét thi đua của sao mình.

 - GV đánh giá chung việc thực hiện nền nếp của HS.

 + Đạo đức:…………………………

 + Học tập: ………………………

 + Tồn tại: ………………………

- Bình chọn cá nhân xuất sắc trong 

2, GVCN nêu các biện pháp phấn đấu cho tuần tới
- Phát huy những mặt mạnh, khắc phục những tồn tại trong tuần vừa qua.

- Thực hiện tốt nội quy trường lớp.

- Tích cực ôn tập chuẩn bị thi cuối năm. Tăng cường luyện đọc, viết,l àm toán

3. Hoạt động 2: Dạy hoạt động trải nghiệm 

 cách tiến hành

                     Dạy theo SGV Trang 105
	 
sao trưởng báo cáo

HS lắng nghe

HS nêu các bạn có thành tích tốt

HS lắng nghe

HS lắng nghe thực hiện



                                                  Duyệt bài, ngày 11 tháng 4 năm 2025
                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG
